


★このガイドブックの情
じょうほう

報は、2021年
ねん

6月
がつ

現
げんざい

在のものです。そのため内
ないよう

容が変
か

わることも

　あります。みなさんが情
じょうほう

報を活
かつよう

用するときには、インターネットで調
しら

べたり、高
こうこう

校などに

　問
と

い合
あ

わせたりして、最
さいしん

新の情
じょうほう

報を確
かくにん

認してください。

★ Sách hướng dẫn này dựa vào thông tin của tháng 9 năm 2021. Sau này nội dung có thể 
 sẽ thay đổi. Khi sử dụng sách này xin quý vị đồng thời kiểm tra trên Internet và liên hệ
 với nhà trường, v.v. để nắm được thông tin mới nhất. 



はじめに

　中
ちゅうがくせい

学生のみなさんの中
なか

には、将
しょうらい

来の夢
ゆめ

や現
げんざい

在の状
じょうきょう

況を頭
あたま

に入
い

れながら、卒
そつぎょうご

業後は「高
こうこう

校

に進
しんがく

学…？」それとも「就
しゅうしょく

職…？」と悩
なや

んでいる人
ひと

もいるかもしれません。では、高
こうこう

校に

進
しんがく

学することにはどんな意
い み

味があるのでしょうか。

・新
あたら

しい友
ともだち

達ができたり、文
ぶんかさい

化祭や部
ぶ か つ

活などの高
こうこう

校生
せいかつ

活を楽
たの

しめる！

・中
ちゅうがく

学卒
そつぎょう

業時
じ

よりも、高
こうこう

校卒
そつぎょう

業時
じ

の方
ほう

が選
せんたくし

択肢の幅
はば

が広
ひろ

い！

　まず高
こうこう

校では新
あら

たな出
で あ

会いがあり、「こんな自
じ ぶ ん

分がいたんだ…!!」と気づいたり、中
ちゅうがく

学時
じ

代
だい

よりもグレードアップした文
ぶんかさい

化祭や部
ぶ か つ

活を経
けいけん

験することができます。そして、高
こうこう

校に進
しんがく

学

すると、大
だいがく

学や専
せんもん

門学
がっこう

校進
しんがく

学への道
みち

が開
ひら

け、仕
し ご と

事の選
せんたくし

択肢も増
ふ

えます。中
ちゅうそつ

卒と高
こうそつ

卒では選
えら

べ

る職
しょくしゅ

種や仕
し ご と

事に大
おお

きな差
さ

があり、大
だいがく

学や専
せんもん

門学
がっこう

校で資
し か く

格を取
と

らないとできない職
しょくぎょう

業もあり

ます。また、職
しょくぎょう

業の選
せんたくし

択肢が一
いちばん

番多
おお

く、収
しゅうにゅう

入が高
たか

くなるのは大
だいそつ

卒ですが、大
だいがく

学受
じゅけん

験には高
こう

卒
そつ

の資
し か く

格が必
ひつよう

要になるのです。

　この本は、進
しんがく

学したいけれど試
し け ん

験やお金
かね

のことなどの制
せ い ど

度がわからないという人
ひと

やお金
かね

が

かかるから高
こうこう

校進
しんがく

学はできないとあきらめそうになっている人のために、高
こうこう

校の種
しゅるい

類や試
し け ん

験、

お金
かね

のことなどを説
せつめい

明したものです。みなさんが自
じ ぶ ん

分自
じ し ん

身で進
し ん ろ

路を切
き

り開
ひら

いていくための役
やく

に立
た

てたらとても嬉
うれ

しいです。

Mở đầu
　Trong số các em học sinh đang học cấp 2, chắc hẳn là có một số em khi suy nghĩ về ước mơ sau 
này và tình hình hiện tại thì rất đắn đo không biết là sau khi tốt nghiệp cấp 2 mình nên học tiếp lên 
cấp 3 hay là ra đi làm luôn. Vậy thì, việc học tiếp lên cấp 3 có ý nghĩa như thế nào?
  ・ Em sẽ có nhiều bạn bè mới và hòa mình vào các lễ hội văn hóa sôi động cũng như các hoạt  
     động câu lạc bộ phong phú.
  ・ Em sẽ có nhiều lựa chọn hơn cho con đường tương lai sau khi tốt nghiệp cấp 3 so với chỉ tốt 
　  nghiệp cấp 2. 
　Trước hết, em sẽ gặp gỡ được nhiều bạn bè mới, thầy cô mới, và em sẽ khám phá ra những 
khía cạnh mới của bản thân. Em sẽ trải nghiệm được các lễ hội văn hóa và các hoạt động câu lạc 
bộ ở tầm cao hơn nhiều so với cấp 2. Hơn nữa, khi em học lên cấp 3 thì con đường vào đại học 
và senmon sẽ mở ra, lựa chọn nghề nghiệp cũng sẽ tăng lên. Có một khoảng cách rất lớn giữa 
tốt nghiệp cấp 2 và tốt nghiệp cấp 3 về ngành nghề và công việc mà em có thể lựa chọn. Cũng có 
những công việc đòi hỏi em phải có những chứng chỉ mà em chỉ có thể lấy ở đại học hay senmon. 
Ngoài ra, cơ hội nghề nghiệp có nhiều nhất và thu nhập cao là phải tốt nghiệp đại học, thì để thi 
vào đại học em cần phải có bằng tốt nghiệp cấp 3. 
　Em muốn học lên cấp 3 nhưng chưa biết kỳ thi đầu vào như thế nào và học phí ra sao, hoặc là 
học phí cao quá em không thể theo học nên định từ bỏ ý định? Sách hướng dẫn này sẽ giải thích 
cho em về các loại trường cấp 3, về kỳ thi đầu vào và học phí, v.v. Chúng tôi sẽ rất vui mừng nếu 
tập sách này hữu ích cho em trong việc đưa ra được định hướng trên con đường học vấn của 
mình. 
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1. 高
こうこう

校とは

・運
うんえい

営

地
ち ほ う

方自
じ ち

治体
たい

（都
と ど う ふ け ん

道府県や市
しちょうそん

町村）が運
うんえい

営。

神
か な が わ

奈川県
けんりつ

立や横
よこはま

浜市
し り つ

立、川
かわさき

崎市
し り つ

立、横
よ こ す か

須賀市
し り つ

立などがある。

・学
が く ひ

費

私
し り つ

立高
こうこう

校より学
が く ひ

費が安
やす

い。

・特
とくちょう

徴

普
ふ つ う

通科
か

のほかに工
こうぎょう

業科
か

や国
こくさい

際科
か

、理
り す う

数科
か

など専
せんもんてき

門的なスキルや

知
ち し き

識を学
まな

ぶ学
が っ か

科を設
せ っ ち

置している高
こうこう

校が多
おお

くある。

・運
うんえい

営

国
くに

・地
ち ほ う

方自
じ ち

治体
たい

以
い が い

外の団
だんたい

体・個
こ じ ん

人が運
うんえい

営。

・学
が く ひ

費

学
が く ひ

費は公
こうりつ

立高
こうこう

校より高
たか

いが、学
がくしょく

食や室
しつない

内プール、	

グラウンドなどの施
し せ つ

設が整
ととの

っているところもある。

・特
とくちょう

徴

学
がっこう

校ごとに校
こうふう

風や指
し ど う

導方
ほうしん

針がかなり違
ちが

う。

進
しんがく

学やスポーツや芸
げいじゅつ

術などに特
とく

に力
ちから

を入
い

れている高
こうこう

校もある。

卒
そつぎょう

業まで手
て あ つ

厚いサポートを受
う

けられる高
こうこう

校もある。

『市立』と『私立』はどちらも正
ただ

しくは「しりつ」と読
よ

みます。	

しかし、これだと話
はな

すときにややこしいので、

　　　　　　　　　　　　　　　と言
い

って区
く

別
べつ

することもあります。

市
し り つ

立（=公
こうりつ

立）と私
し り つ

立の違
ちが

いは大
おお

きいので、「しりつ」と聞
き

いたときは

注
ちゅうい

意しましょう !!

コラム『いちりつ』と『わたくしりつ』

（1）種
しゅるい

類

①

公
こうりつ

立

②

私
し り つ

立

『市
いちりつ

立』  『私
わたくしりつ

立』

1



Hai từ  “　　　　 (thị lập)”  và  “　　　　 (tư lập)” đều được đọc là “shiritsu”.

   Tuy nhiên, vì như vậy thì dễ gây nhầm lẫn nên đôi khi người ta đọc là “ichiritsu

 (　　　　)” và “watakushiritsu (　　　　)” để phân biệt. 

Cần cẩn trọng khi nghe đến từ  “shiritsu” bởi vì “thành phố lập” và 

“tư lập” rất khác nhau. 

Lưu ý: “ichiritsu” và “watakushiritsu”

（1）Loại trường 

①

Công lập

②

Tư lập

1. Trường cấp 3 là gì?

・  Điểm đặc trưng

・  Điểm đặc trưng

・ Quản lý

・  Quản lý

・ Học phí

・  Học phí

Được quản lý bởi chính quyền địa phương (chính quyền tỉnh, thành phố, v.v.).
Ví dụ: trường cấp 3 tỉnh Kanagawa, trường cấp 3 thành phố Yokohama, 

trường cấp 3 thành phố Kawasaki, trường cấp 3 thành phố Yokosuka, v.v.

Được quản lý bởi các tổ chức đoàn thể hoặc các cá nhân không thuộc chính 
quyền địa phương hay chính phủ.

Học phí cao hơn trường công. Tuy nhiên trường tư có thể sẽ có nhiều tiện 
nghi như căn-tin, hồ bơi trong nhà, sân chơi, v.v. 

Mỗi trường có văn hóa trường và phương châm giáo dục riêng.
Có những trường tập trung mạnh vào các lãnh vực đặc biệt như chuẩn bị 

cho việc học lên đại học hoặc tập trung vào thể thao, nghệ thuật, v.v.
Có những trường có chế độ hỗ trợ rất chặt chẽ cho học sinh cho đến khi tốt 

nghiệp. 

Học phí thấp hơn trường tư.

Nhiều trường không chỉ có khoa thường mà còn có khoa chuyên, học về kỹ 
năng và kiến thức chuyên môn, chẳng hạn như khoa Công nghiệp, khoa Quốc 
tế, khoa Toán Lý Hóa. 

私立

私立

市立

市立

1



（2）課
か て い

程

（3）学
が っ か

科

① 全
ぜんにちせい

日制 ② 定
て い じ

時制
せい

③ 通
つうしん

信制
せい

通つ
う
が
く学

毎
まいにち

日通
つうがく

学

１日
にち

約
やく

６時
じ か ん

間の授
じゅぎょう

業

毎
まいにち

日通
つうがく

学

１日
にち

約
やく

４時
じ か ん

間の授
じゅぎょう

業

昼
ちゅうかん

間部
ぶ

・昼
ちゅうや

夜部
ぶ

・

夜
や か ん

間部
ぶ

がある。

月
つき

に数
すうかい

回通
つうがく

学

（スクーリング）

課
か だ い

題の提
ていしゅつ

出・添
てんさく

削で勉
べんきょう

強

期き

か

ん間
３年

ねんかん

間
４年

ねんかん

間

頑
が ん ば

張れば３年
ねん

でも
３年

ねんかん

間～

特と
く
ち
ょ
う徴

ー

授
じゅぎょう

業時
じかんがい

間外に、

バイトなどをして

働
はたら

きながら学
まな

ぶ人
ひと

も多
おお

い

課
か だ い

題は学
まな

んだことに

ついてレポートを書
か

いて

送
おく

り、添
てんさく

削してもらう

①普
ふ つ う か

通科

②専
せんもんがっか

門学科

③総
そうごうがっか

合学科

・どんな進
し ん ろ

路にも対
たいおう

応できるような幅
はばひろ

広い教
きょういく

育を目
もくてき

的にしたコース。

・中
ちゅうがっこう

学校で学
がくしゅう

習した内
ないよう

容を発
はってん

展させた科
か も く

目中
ちゅうしん

心に勉
べんきょう

強する。

・２年
ねんせい

生から進
しんがく

学に向
む

けて、文
ぶんけい

系と理
り け い

系に分
わ

かれる。	

・卒
そつぎょう

業後
ご

は大
だいがく

学や専
せんもん

門学
がっこう

校に進
しんがく

学する人
ひと

が多
おお

い。

・工
こうぎょうか

業科や農
のうぎょうか

業科、商
しょうぎょうか

業科、国
こくさいか

際科などがあり、専
せんもんてき

門的な知
ち し き

識やスキル習
しゅうとく

得が目
もくてき

的。	

・専
せんもんてき

門的な知
ち し き

識やスキルだけでなく、国
こ く ご

語や数
すうがく

学、英
え い ご

語等
とう

の普
ふ つ う

通科
か も く

目も勉
べんきょう

強する。

・色
いろいろ

々な資
し か く

格をとることができ、高
こうこう

校卒
そつぎょう

業後
ご

は学
まな

んだことを活
い

かせる職
しょくぎょう

業に就
つ

く人
ひと

が多
おお

い。	

・もちろん、大学進
しんがく

学する人
ひと

もいる。

・普
ふ つ う

通科
か も く

目から専
せんもん

門科
か も く

目まで幅
はばひろ

広い分
ぶ ん や

野の科
か も く

目がある。	

・その中
なか

から自
じ ぶ ん

分で科
か も く

目を選
せんたく

択して時
じかんわり

間割を作
つく

ることができる。

・基
きほんてき

本的には単
た ん い

位制
せい

で、卒
そつぎょう

業するのに必
ひつよう

要な単
た ん い

位を取
と

って卒
そつぎょう

業できる。	

・専
せんもん

門科
か も く

目中
ちゅうしん

心に勉
べんきょう

強して就
しゅうしょく

職を目
め ざ

指したり、普
ふ つ う

通科
か も く

目中
ちゅうしん

心に学
まな

んで進
しんがく

学を目
め ざ

指したり

	 できる。2



（2）Hệ đào tạo

（3）Khóa học

① Toàn thời gian ② Bán thời gian ③ Từ xa

Th
ời

 g
ia

n 
họ

c

- Mỗi ngày
- Một ngày học khoảng 6 

giờ đồng hồ

- Mỗi ngày
- Một ngày học khoảng 4 

giờ đồng hồ
- Có lớp sáng, lớp chiều, 

lớp tối 

- Một tháng vài lần (đến trường)
- Nộp đề tài để giáo viên chấm 

điểm

S
ố 

nă
m

3 năm
- 4 năm

- Nếu cố gắng cũng có thể tốt 
nghiệp trong vòng 3 năm

3 năm

Đ
ặc

 tr
ư

ng

ー
Cũng có nhiều học sinh đi 
làm thêm ngoài giờ học.

Đề tài là học sinh phải viết 
báo cáo về nội dung đã học và 

nộp cho giáo viên để được 
chấm điểm.

① Khoa phổ thông

③ Khoa tổng hợp

② Khoa chuyên môn

・Là khoa đào tạo dàn trải giúp học sinh đi theo con đường nào cũng được sau khi tốt nghiệp. 
・Học sinh sẽ được học nâng cao những môn đã học ở cấp 2.
・Từ năm thứ 2, học sinh sẽ được phân thành ban xã hội với ban tự nhiên để chuẩn bị cho định hướng sau 

khi tốt nghiệp cấp 3. 
・Nhiều học sinh học lên đại học hoặc senmon sau khi tốt nghiệp.

・Có các khoa như Công nghiệp, Nông nghiệp, Thương mại, Quốc tế... Mục đích là giúp học sinh có được 
  các kiến thức và kỹ năng mang tính chuyên môn. 
・Ngoài các kiến thức và kỹ năng chuyên môn, học sinh còn được học các môn phổ thông như Quốc ngữ, 
  Toán, Tiếng Anh, v.v. 
・Nhiều học sinh lấy được nhiều loại chứng chỉ và áp dụng được kiến thức đã học vào công việc sau khi tốt 
  nghiệp. 
・Tất nhiên là cũng có học sinh học lên đại học. 

・Có nhiều môn học phong phú trải dài từ phổ thông đến chuyên môn. 
・Học sinh có thể lựa chọn môn học và tự tạo thời khóa biểu học cho riêng mình.
・Về cơ bản là sẽ theo chế độ tín chỉ, học sinh sẽ được tốt nghiệp sau khi đã lấy đủ các tín chỉ cần thiết.
・Học sinh có thể tập trung vào các môn chuyên môn nếu chọn đi làm sau khi tốt nghiệp, hoặc tập trung 
  vào các môn phổ thông nếu chọn thi đại học.
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２年
ねん

学
がくねんまつ

年末

国
こ く ご

語 社
しゃかい

会 数
すうがく

学 理
り か

科 音
おんがく

楽 美
びじゅつ

術 体
たいいく

育 技
ぎ か

科 英
え い ご

語 合
ごうけい

計

３年
ねん

国
こ く ご

語 社
しゃかい

会 数
すうがく

学 理
り か

科 音
おんがく

楽 美
びじゅつ

術 体
たいいく

育 技
ぎ か

科 英
え い ご

語 合
ごうけい

計

①共
きょうつう

通選
せんばつ

抜（全
ぜんにち

日制
せい

・定
て い じ

時制
せい

・通
つうしん

信制
せい

）

全
ぜ ん ぶ

部の高
こうこう

校が２月
がつ

の同
おな

じ日
ひ

に実
じ っ し

施するため、公
こうりつ

立高
こうこう

校は基
きほんてき

本的に 1校
こう

しか受
う

けられません。

調
ちょうさしょ

査書・学
がくりょくけんさ

力検査・面
めんせつ

接の３つで合
ご う ひ

否が決
き

まり、何
なに

に重
おも

きを置
お

くかは高
こうこう

校によって違
ちが

いま

す。高
こうこう

校によって、さらに『特
とくしょくけんさ

色検査』が加
くわ

わることもあります。

２年
ねん

学
がくねんまつ

年末の合
ごうけい

計 ３年
ねん

の合
ごうけい

計　×２

2.入
にゅうし

試のしくみ

（1）公
こうりつ

立

★合
ご う ひ

否の決
き

め方
かた

＋　　　　＝

★内
ないしんてん

申点の出
だ

し方
かた

成
せいせきひょう

績表の数
す う じ

字 Very

Good!がんばれ！

よっしゃ！

おっと…

中
ちゅう

１や中
ちゅう

２の人
ひと

は、 

今
いま

の成
せいせき

績の合
ごうけい

計に３をかけると 

大
だいたい

体の内
ないしんてん

申点がわかるよ !

× ３ ＝

・内
ないしんしょ

申書とも呼
よ

ばれる。	

・各
かく

教
きょうか

科の成
せいせき

績、学
がっこう

校生
せいかつ

活の様
よ う す

子を中
ちゅうがっこう

学校の先
せんせい

生が書
か

く。	

・内
ないしんてん

申点は各
かく

教
きょうか

科の成
せいせき

績の合
ごうけい

計です。

調
ちょうさしょ

査書

・全
ぜんにち

日制
せい

と定
て い じ

時制
せい

で試
し け ん

験の教
きょうか

科数
すう

が違
ちが

う。

  全
ぜんにち

日制
せい

→国
こ く ご

語・数
すうがく

学・理
り か

科・社
しゃかい

会・英
え い ご

語の５教
きょうか

科

定
て い じ

時制
せい

→国
こ く ご

語・数
すうがく

学・英
え い ご

語の３教
きょうか

科がほとんど

　　　　　（高
こうこう

校によっては理
り か

科や社
しゃかい

会の試
し け ん

験もある）

学
がくりょくけんさ

力検査

・面
めんせつ

接シートの内
ないよう

容に基
もと

づき、入
にゅうがく

学志
し ぼ う

望の理
り ゆ う

由、	

中
ちゅうがっこう

学校での学
がくしゅう

習意
い よ く

欲、中
ちゅうがっこう

学校での勉
べんきょう

強以
い が い

外の活
かつどう

動などに

　ついて聞
き

かれることが多
おお

い。

面
めんせつ

接

3



Phỏng vấn

Cuối năm 2

Quốc ngữ Xã hội Toán Lý hóa Âm nhạc Mỹ thuật Thể dục Kỹ thuật – 
Gia chánh Tiếng Anh Tổng

Cuối năm 3

Quốc ngữ Xã hội Toán Lý hóa Âm nhạc Mỹ thuật Thể dục Kỹ thuật – 
Gia chánh Tiếng Anh Tổng

×２

(1) Công lập

★ Xét tuyển

★ Cách xem Bảng thành tích

Thành tích học tập

Oops!

Khá! Giỏi!
Xuất sắc!

2. Quy định thi đầu vào

① Kỳ thi chung (toàn thời gian, bán thời gian, từ xa)
   Về cơ bản, học sinh chỉ có thể thi kỳ thi đầu vào của một trường cấp 3 công lập bởi vì tất cả các trường 
công lập tổ chức thi cùng một ngày vào tháng Hai. 
   Nhà trường sẽ xét tuyển dựa trên 3 mục sau: Phiếu điều tra, điểm thi kỳ thi kiểm tra học lực và phỏng 
vấn. Mỗi trường nhấn mạnh vào một mục. Vài trường còn có “Kỳ thi do nhà trường chỉ định”. 

＋　　　　＝× ３ ＝

Phiếu điều 
tra

Kỳ thi 
kiểm tra học 

lực

・Phiếu điều tra còn được gọi là Bảng thành tích.
・Giáo viên cấp 2 sẽ ghi thành tích các môn học và hạnh kiểm của 
  học sinh vào phiếu này
・Điểm trong Bảng thành tích là điểm tổng của từng môn học.

・Thông thường, dựa vào phiếu phỏng vấn, học sinh sẽ được hỏi về 
  nguyện vọng nhập học, ý thức học tập ở cấp 2 và các hoạt động 
  ngoại khóa ở cấp 2. 

Nếu em đang học năm 1 hay năm 2, hãy 
lấy thành tích hiện tại nhân với 3, em sẽ biết 
được đại khái điểm trong Bảng thành tích Tổng điểm cuối năm 2 Tổng điểm cuối năm 3

・Số môn thi của hệ toàn thời gian và hệ bán thời gian sẽ khác nhau.
  5 môn hệ toàn thời gian: Quốc ngữ, Toán, Lý, Xã hội, Tiếng Anh
   3 môn hệ bán thời gian: Quốc ngữ, Toán, Tiếng Anh (có trường cho 
　　　　　　　　　　　　　 thi cả môn Lý và Xã hội)
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② Kỳ thi bán thời gian
　・Kỳ thi vào tháng 3 chỉ dành cho hệ bán thời gian và hệ từ xa. 
　・Học sinh đã đậu kỳ thi của các trường quốc gia, công lập, tư lập khác sẽ không được đăng ký dự 
　　thi.
　・Học sinh có thể đổi nguyện vọng từ bán thời gian sang từ xa hoặc ngược lại.
　・Học sinh có thể cùng một lúc nộp đơn cho kỳ thi này và kỳ thi lần hai (được giải thích ở mục tiếp 
　　theo). 

③ Kỳ thi lần hai
　・Các trường toàn thời gian, bán thời gian và từ xa sẽ nhận đơn lần hai khi số lượng thí sinh lần một 
　　không đủ chỉ tiêu.
　・Không phải tất cả các trường đều nhận đơn lần hai. Hội đồng giáo dục tỉnh Kanagawa sẽ thông báo 
　　danh sách trường nhận đơn lần 2 vào ngày thông báo kết quả thi.
　・Học sinh nào đã đậu kỳ thi của trường quốc gia, công lập, tư lập khác thì không được nộp đơn nữa.

・Sau khi nộp đơn, học sinh được đổi trường dự thi chỉ một lần mà thôi. 

・Tuy nhiên, em nên quyết định trường dự thi dựa trên những gì em đã thảo luận với giáo 

   viên chứ đừng chỉ dựa trên tỉ lệ chọi của các trường.

Bán thời gian
Phiếu điều tra (Bảng thành tích), kỳ thi kiểm tra học lực (Quốc ngữ, Toán, Tiếng Anh), 
phỏng vấn.

Từ xa Phiếu điều tra (Bảng thành tích), phỏng vấn hoặc bài luận.

Kỳ thi chung Toàn thời gian và bán thời 
gian (không có lớp tối)

Nhiều trường xét tuyển dựa vào Phiếu điều tra (Bảng 
thành tích) và kỳ thi kiểm tra học lực (Quốc ngữ, Toán, Tiếng 
Anh).
Cũng có trường tổ chức phỏng vấn.

Kỳ thi bán thời 
gan và từ xa

Bán thời gian tối Phỏng vấn

Từ xa Phỏng vấn hoặc nộp bài luận

Lưu ý: “Shigan henko (đổi nguyện vọng)”

4



5



(2) Tư lập
Mỗi trường cấp 3 tư lập có một hình thức thi tuyển sinh riêng. Em nên thảo luận với giáo viên 

xem hình thức thi nào phù hợp với em trong buổi họp phụ huynh – học sinh – giáo viên.

Về cơ bản, nếu em có điểm “1” trong Bảng 
thành tích thì em khó có cơ hội được dự thi kỳ 

thi chung nêu ở mục ① .

① Kỳ thi chung
・Điểm trong Bảng thành tích rất quan trọng trong kỳ thi này.
・Về cơ bản, nếu học sinh đạt đủ số điểm trong Bảng thành tích theo yêu cầu của trường thì chỉ cần 
  thi kỳ thi này là sẽ được nhận vào trường. 
・Cũng có trường sẽ xem xét cả số lần đi học trễ và số ngày nghỉ học. 
・Trước khi học sinh nộp hồ sơ, vào giữa tháng 12 sẽ có một cuộc họp giữa trường cấp 2 và trường cấp 
  3 tư lập, trong cuộc họp này trường cấp 3 sẽ thông báo có khả năng đậu vào trường hay không. 

Kỳ thi đầu
vào dành cho 
học sinh được 

tiến cử

Điều kiện xét tuyển của mỗi trường cấp 3 mỗi khác (điểm thành tích, số lần đi học trễ và số 
ngày nghỉ học, v.v.) 

Học sinh nào đủ điều kiện sẽ được hiệu trưởng trường cấp 2 tiến cử cho kỳ thi đầu vào 
cấp 3. 

Học sinh sẽ được phỏng vấn và viết bài luận nhưng không cần thi kỳ thi kiểm tra học lực. 
Nếu đỗ, học sinh sẽ không được dự thi các trường tư cũng như trường công khác. 

Nhà trường sẽ quyết định nhận hay không nhận học sinh chỉ bằng hồ sơ học sinh đã nộp 
chẳng hạn như Phiếu điều tra (Bảng thành tích, Biên bản học tập) mà không cần phỏng vấn 
hay thi kỳ thi kiểm tra học lực. 

Một vài trường tư cho phép học sinh nộp hồ sơ trong khi đang nộp hồ sơ ở trường công.

Học sinh có thể dự thi sau khi cam kết không thi trường khác và có điểm thành tích cấp 2 
đạt yêu cầu của nhà trường.

Mặc dù học sinh phải thi kỳ thi kiểm tra học lực nhưng về cơ bản thì tất cả các thí sinh đều 
được nhận. 

Học sinh có thể dự thi nếu có điểm thành tích cấp 2 đạt yêu cầu của nhà trường. Điểm yêu 
cầu của nhà trường sẽ cao hơn so với thí sinh nguyện vọng duy nhất.

Sẽ có kỳ thi kiểm tra học lực và vòng xét hồ sơ nhưng về cơ bản thì tất cả các thí sinh đều 
được nhận.

Kết quả thi sẽ được công bố trước khi học sinh dự thi trường cấp 3 công lập.

Xét hồ sơ

Sengan 
(Tangan)

- Nguyện vọng 
duy nhất 

Heigan 
(Suberidome)

– Nguyện 
vọng nhiều 

trường
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② Kỳ thi mở
 ・Nhà trường sẽ chỉ dựa vào kết quả thi viết để quyết định đỗ hay không đỗ, mà không cần có buổi 
　nói chuyện trước như kỳ thi chung ① . 
 ・Nhiều học sinh đăng ký thi kỳ thi mở này vì muốn kiểm tra xem thực lực của mình đến đâu hoặc vì 
　điểm Bảng thành tích không tốt, thấp hơn điểm chuẩn của “Nguyện vọng nhiều trường”. 
 ・Tuy nhiên, cần lưu ý là đa số những trường cấp 3 chọn phương pháp tuyển sinh này là những trường 
　có thứ hạng cao. 

③ Kỳ thi (chế độ) dành cho học sinh có học bổng 
 ・Đây là kỳ thi (chế độ) dành cho học sinh được miễn học phí một phần hoặc toàn phần do có thành 
　tích tốt trong học tập hoặc trong câu lạc bộ ngoại khóa. 
 ・ Mỗi trường có điểm chuẩn và mức miễn giảm học phí khác nhau.
 ・Cũng có trường cho phép học sinh đăng ký dự thi kỳ thi này bằng hồ sơ “Nguyện vọng nhiều trường”. 
＊Mỗi trường sẽ có quy định riêng về điểm chuẩn của Bảng thành tích, số tiền miễn giảm, có đăng ký 
　được bằng Nguyện vọng nhiều trường hay không, vì vậy em hãy xem kỹ hướng dẫn tuyển sinh, hỏi kỹ 
　thông tin trong buổi giới thiệu trường (setsumeikai) và hỏi giáo viên chủ nhiệm. 

　Vài gia đình không thể theo nguyện vọng nhiều trường vì không 
đủ tiền đóng tiền nhập học và tiền học phí vào trường tư lập, v.v. 
Tuy nhiên, nếu học sinh phải chọn chỉ một trường công lập (đặc biệt 
là toàn thời gian) thì cơ hội để thi đầu vào chỉ có một lần và áp lực 
khi thi sẽ rất lớn. Bằng cách đăng ký nguyện vọng nhiều trường, học 
sinh có thể biết kết quả thi trước khi thi kỳ thi đầu vào trường công 
lập, đây là một cơ hội diễn tập tốt để học sinh có thể hình dung được 
thi đầu vào là như thế nào. Vì vậy, đăng ký nguyện vọng nhiều trường là 
một ý kiến hay, giúp học sinh có thể yên tâm và phát huy hết khả năng trong ngày thi đầu 
vào trường công lập. 
　Hơn nữa, vài trường cấp 3 tư lập còn yêu cầu học sinh đóng học phí ngay sau khi thông 
báo kết quả thi trước khi học sinh kịp thi kỳ thi đầu vào của trường công lập. Vì vậy, khi nộp 
nguyện vọng nhiều trường, em nên hỏi xem liệu trường tư lập có thể đợi học phí cho đến 
khi có kết quả kỳ thi đầu vào trường công lập hay không. 

Lưu ý: “Heigan (Suberidome) – Nguyện vọng nhiều 
trường”
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3. Kỳ thi dành cho học sinh có yếu tố nước ngoài

Kỳ thi đặc biệt dành cho học sinh nước ngoài trong tỉnh và học sinh trở về từ nước ngoài thì khác với kỳ 
thi chung. Nhà trường sẽ xét tuyển riêng trong số các thí sinh dự thi kỳ thi đặc biệt này mà không so sánh 
với các thí sinh đã học ở Nhật trong một thời gian dài. Chỉ những trường cấp 3 được chỉ định mới có kỳ 
thi đầu vào đặc biệt này. 

 Điều kiện
・Học sinh phải có quốc tịch nước ngoài và số năm ở Nhật tổng cộng từ 6 năm trở xuống (ngoại trừ 
  thời gian học mẫu giáo).
・Hoặc, học sinh lấy quốc tịch Nhật được 6 năm hoặc ít hơn và số năm ở Nhật tổng cộng từ 6 năm 
  trở xuống (ngoại trừ thời gian học mẫu giáo).

 Điều kiện
・ Có quốc tịch Nhật Bản
+ Học sinh sống liên tục 2 năm ở nước ngoài do công việc của bố mẹ.
+ Ngày về nước: trong vòng 3 năm trước kỳ thi (tính từ ngày Một tháng Tư).

   Kỳ thi đặc biệt
Trường hợp không đủ một trong hai điều kiện trên, học sinh phải thi cùng với các học sinh đã học lâu ở 

Nhật. Tuy nhiên, nếu học sinh đủ điều kiện và đăng ký dự thi thì sẽ được áp dụng chế độ đặc biệt này. Em 
nên hỏi sớm giáo viên về kỳ thi đặc biệt này!

★ Gửi giáo viên:
Mẫu đơn đăng ký dự thi 

là mẫu 5 “Mẫu đơn dự thi 
dành cho học sinh có bố 
mẹ nước ngoài vào Nhật 
định cư”.

＊ Trường cấp 3 nào có chế độ tuyển sinh này sẽ có lớp tiếng Nhật và lớp Toridashi (nhóm nhỏ).
 Lớp Toridashi dành cho học sinh không đủ năng lực tiếng Nhật, lớp này sẽ dạy Quốc ngữ và Xã 

    hội bằng tiếng Nhật đơn giản, dễ hiểu với số lượng học sinh ít. 

　　Kỳ thi
・Kiểm tra học lực (Quốc ngữ, Toán, Tiếng Anh). Đề thi có in kèm chữ hiragana.
・Phỏng vấn.

　　Kỳ thi
・Kiểm tra học lực (Quốc ngữ, Toán, Tiếng Anh).
・Phỏng vấn.

(1) Kỳ thi đặc biệt dành cho học sinh nước ngoài sống trong tỉnh

(2) Kỳ thi đặc biệt dành cho học sinh về nước từ nước ngoài

   

Điều kiện
　・Nhập cư vào Nhật được 6 năm hoặc ít hơn

Kỳ thi
　・Đề thi có in kèm chữ hiragana.
　・Được kéo dài thời gian thi (tối đa 1.5 lần)
　・Khi phỏng vấn, người phỏng vấn sẽ dùng tiếng Nhật cơ bản và nói chậm
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4. Cách chọn trường để nộp nguyện vọng

(1) 3 lời khuyên

① Điểm thành tích – 
Khả năng đạt được điểm 

trong kỳ thi đầu vào

③ Thành tích đỗ đại học, 
senmon – đỗ vào công ty

② Văn hóa trường

“Từ trước đến nay có người chọn trường học 
cho em. Bây giờ bảo em phải tự chọn trường 
cấp 3, em biết phải chọn làm sao đây!”

Em hãy theo 3 hướng dẫn sau đây:

　　  Trường cấp 3 có kỳ thi đầu vào. 
　  Nếu em không đỗ kỳ thi này thì em không thể vào 
  học được. Vì vậy chọn trường nào em thấy mình có 
 khả năng thi đỗ là rất quan trọng. Khi chọn trường, em 
 cần xem xét điểm thành tích cấp 2 của mình và nhắm 
  xem em có lấy được điểm trong kỳ thi đầu vào cấp 3 

hay không. Dĩ nhiên em có thể dự thi vào trường 
　  vượt quá khả năng của mình, nhưng nếu 
　　như vậy thì em cần phải nỗ lực hết 
　　　sức và cần sự hỗ trợ của mọi 
　　　　người xung quanh. 

　　 Em cũng nên xem xét thành tích của nhà trường 
 về việc học lên hoặc vào làm nhân viên công ty sau 
khi tốt nghiệp. Trường có nhiều học sinh ra đi làm 

  hoặc học lên senmon hơn là đại học, thì đây là trường 
  có khuynh hướng tập trung vào chương trình đào tạo 
 cho nghề nghiệp trong tương lai. Ngược lại, trường có 

nhiều học sinh thi đại học là trường có nội dung 
  giảng dạy tập trung vào kỳ thi đại học. Nếu em 
    có ước mơ cho tương lai, hãy chọn trường dựa 

　　　trên ước mơ của em.

　　　Mỗi trường cấp 3 có một nét văn hóa riêng, 
　　chẳng hạn như có trường thì tổ chức rất nhiều 

 sự kiện, có trường thì rất mạnh về mặt hỗ trợ học 
sinh học tập, có trường lại tập trung vào các câu 

  lạc bộ ngoại khóa… 
　 Tùy đặc trưng của trường mà có trường sẽ có nhiều 
  học sinh chăm chỉ học tập, có trường sẽ có nhiều học 

sinh hăng hái tổ chức các sự kiện hoặc có trường lại 
　  có nhiều học sinh năng động hoạt bát… Em hãy 
　　xem tờ bướm giới thiệu về trường, đi nghe các buổi 　　
　　　　　　　　　　giới thiệu trường (setsumeikai), 
　　　　　　　　　　tham gia các lễ hội văn hóa… 
　　　　　　　　　　để xem em phù hợp với 
　　　　　　　　　　kiểu trường nào. 

vượt quá khả năng của mình, nhưng nếu 
như vậy thì em cần phải nỗ lực hết 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

nhiều học sinh thi đại học là trường có nội dung 
  giảng dạy tập trung vào kỳ thi đại học. Nếu em 
    có ước mơ cho tương lai, hãy chọn trường dựa 

　　　

8



9



(2) 2 sự kiện quan trọng giúp chọn trường cấp 3 

① Cuộc họp bố mẹ - giáo viên - học sinh
    Đây là cơ hội quan trọng cho học sinh và bố mẹ thảo luận với giáo viên để quyết định con 

   đường sắp tới. 

② Buổi giới thiệu trường (setsumeikai) – Lễ hội văn hóa
     Đây là cơ hội tốt để em biết về ngôi trường mà em sẽ theo học trong 3 năm tới.

Năm 1 và năm 2： Bố mẹ thảo luận với giáo viên về những vấn đề bố mẹ đang lo lắng cho 
 con mình và nghe giáo viên nói về các phương pháp nâng cao thành tích 
 học tập. 

Nửa cuối năm 3： Bố mẹ thảo luận với giáo viên về các trường cấp 3 mà con mình có thể 
 vào được, về cách trao đổi với con khi con đang học thi, về cách thức 
 dự thi và học phí…

Có rất nhiều điểm lợi khi em đi dự buổi giới thiệu trường hoặc lễ hội văn hóa của trường
・Em sẽ hiểu hơn về trường như là về nội dung học và lịch trình học tập. 
・Em sẽ cảm nhận được bầu không khí trong trường qua các bạn học sinh và các giáo viên.
・Em có thể nói rằng “Em đã đến thăm trường” trong kỳ thi phỏng vấn.

Trường tư còn có nhiều điểm lợi hơn
・Nếu em đi dự buổi giới thiệu trường, nhà trường sẽ cho em biết về điểm chuẩn và điểm 
  cộng hoạt động ngoại khóa mà hai điều này không được ghi trong tờ bướm giới thiệu 
  trường. 
・Nhà trường sẽ cho em thêm điểm cộng khi em tham dự buổi giới thiệu trường. 

★ Trường hợp học sinh dự thi sengan (nguyện vọng duy nhất) và thi vào các trường hỗ trợ, học sinh nên 
   thảo luận sớm với giáo viên vì nếu chuẩn bị từ sớm thì học sinh sẽ có nhiều lựa chọn hơn.

★ Gần đây, nhiều trường tư lập yêu cầu học sinh nộp đơn online. Tuy nhiên em cần chú ý vì có vài trường 
   vẫn yêu cầu học sinh trực tiếp đến tham quan trường để lấy hồ sơ dự thi. Lưu ý là trong buổi giới 
   thiệu tập trung nhiều trường em cũng có thể nhận được hồ sơ. 

Điểm quan trọng

Điểm quan trọng

Em nên đến tham dự tất cả các buổi giới thiệu trường của tất cả các nguyện vọng 
chứ không chỉ của nguyện vọng 1. Hãy đến và trải nghiệm bầu không khí của 

ngôi trường. Em nên đi cùng bố mẹ chứ không chỉ đi cùng bạn bè.

9



5.	３年
ねんかん

間のスケジュール

10



5. Lịch trình 3 năm ở cấp 2

・Em sẽ được học về kiến thức nền tảng vì vậy em đừng lơ là việc học trong năm 1 này.
・Đặc biệt, Tiếng Anh, Toán, Quốc ngữ là những môn mà em phải học để tích lũy dần kiến 
  thức nên rất quan trọng. 

・Em hãy tham gia hết mình vào các hoạt động câu lạc bộ và các sự kiện của trường. 
Cuộc sống học đường rất quan trọng. Những gì giáo viên của em viết vào Phiếu điều 

 tra (Chousa Sho) không chỉ là điểm số mà thôi.
・Điểm học tập cuối năm học của em sẽ được ghi vào Chousa Sho.
＊ Kết quả cuối năm là đánh giá tổng kết của cả năm, vì vậy nếu chỉ cố gắng vào cuối 

    năm thôi thì sẽ không đủ.

　　　　　Kỳ nghỉ xuân  : Ôn tập từng chút một những gì đã học từ trước đến nay
  Hãy ý thức kết quả học tập của em ngay từ đầu học kỳ 1 
　　　 　　  Kỳ nghỉ hè  : Em hãy đi tham dự các buổi giới thiệu trường và các buổi 
  nhập học thử. ♪
  Bắt đầu chuẩn bị phiếu phỏng vấn.
　　  　Khoảng mùa thu  : Điểm chuẩn của các trường tư lập sẽ được công bố ở mục 
  điều kiện tuyển sinh.
  Em hãy thử đi tham dự lễ hội văn hóa ♪
  Tham gia thi thử
  Quyết định trường sẽ dự thi
　　　　Khoảng tháng 1 : Nộp hồ sơ
  Dự thi
  Có kết quả

　　　　　　　Đương nhiên là em có thể tận 
　　　hưởng cuộc đời học sinh cấp 2 như em mong 

muốn chẳng hạn như tham gia các sự kiện của trường, 
các câu lạc bộ ngoại khóa, đi chơi với bạn bè. Tuy nhiên, 
năm 3 là thời kỳ quan trọng để em quyết định con đường 

tương lai. Thỉnh thoảng em nên dừng lại và suy nghĩ 
　　　xem em có đang đi đúng hướng không nhé.

 Enjoy ★ Junior high school

Vào khoảng mùa thu sẽ có nhiều đợt thi thử được tổ chức. Em sẽ đi đến trường thi và mất một 
ngày để thi 5 môn. Nếu em ghi tên trường em muốn vào thì em có thể biết được vị trí của mình so 
với các bạn có cùng nguyện vọng với em. Vì em có thể luyện tập được việc thi cả ngày, nên tuy lệ 
phí dự thi 5,000 yên thì không rẻ nhưng cũng đáng để em thử một lần nhỉ!

Lưu ý: Kỳ thi thử (Mogishiken, Moshi)

Năm 1

Năm 2

Năm 3
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Phương pháp nâng cao thành tích học tập

Thoát khỏi

điểm 1

Nâng thành 
tích lên cao 
hơn hiện tại

【Bước 1】 Chiến đấu với cơn buồn ngủ
  Em cứ chép tất cả nội dung trên bảng vào vở.

Giấy bài tập thì em hỏi hoặc nhìn bạn bên cạnh để điền vào cho đủ.
Làm như vậy thời gian buồn ngủ sẽ giảm xuống, đây là bước đầu tiên để 

thoát khỏi điểm 1. 
Cả những môn mà “mình chả thích tí nào”, “chả hiểu gì” thì em cũng đừng 

đánh mất ý chí chiến đấu, hãy chép vào vở và điền vào giấy bài tập đầy đủ!

【Bước 2】 Nộp tập vở
Nếu em hoàn tất được bước 1 thì vở của em không phải là trang giấy trắng.
Giấy bài tập cũng điền đầy đủ rồi. Vậy em chỉ việc nộp cho giáo viên thôi!

【Mối quan tâm - động cơ - thái độ】 Nỗ lực của em sẽ được đánh giá
Em có điểm kiểm tra tốt nhưng thành tích không lên? Em muốn nâng thành 

tích những môn còn yếu? Em hãy ghi chú vào tập những nội dung ngoài bảng 
đen. Em hãy ghi bằng bút đỏ cách giải bên cạnh những bài tập em giải sai, 
và để lại dấu tích là em đã giải lại một lần nữa. Làm như vậy chắc chắn giáo 
viên sẽ đánh giá là em có cố gắng. Ngoài ra trong giờ học hoặc ngoài giờ học 
cũng được, em cứ hỏi giáo viên những chỗ em chưa hiểu. (Cũng nhờ vậy mà 
em sẽ nhớ bài lâu hơn và sẽ giúp ích cho em trước giờ kiểm tra.)

【Bài kiểm tra nhỏ】  Phạm vi hẹp hơn bài kiểm tra định kỳ 
Bài kiểm tra nhỏ thì chỉ cần thuộc bài!! (Thuộc bài cũng đâu đơn giản nhỉ!)
Hãy cố gắng nhớ 1, 2 nội dung (Nếu được thì nên nhớ 10 nội dung… Mà tốt 

nhất là nên nhớ tất tần tật). 
Lý tưởng nhất là hỏi bài nhau trong giờ nghỉ trưa trước khi kiểm tra. (Thực 

tế là những câu hỏi đó sẽ xuất hiện trong bài kiểm tra nhiều hơn em tưởng.) 

Tỉnh táo trong giờ học + nộp tập vở giấy bài tập (không 
phải là để trắng nha!)

Chỉ như vậy thôi là em đã có thể tiến từ điểm 1 lên điểm 2 
rồi! Thật đấy!
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6. Lịch thi cấp 3

＊ Ví dụ của năm 2018

Công lập

Tháng 
12.

Tháng 
1

Tháng 
2

Tháng 
3

Kỳ thi chung

1/29～ 1/31
Nộp hồ sơ

Tháng 12
Giữa tháng 
Thảo luận 
trước
1/16
Nộp hồ sơ
1/22
Phỏng vấn 
1/23
Công bố kết 
quả

Tháng 12
Giữa tháng 
Thảo luận 
trước

Tháng 12
Giữa tháng 
Thảo luận 
trước

1/24〜 2/5
Nộp hồ sơ

2/10
Công bố kết 
quả

2/27〜 3/2
Nộp đơn dự 
thi lần 2

3/3・4
Thi lần hai
Công bố kết 
quả

Và, từ tháng 4 
sẽ bắt đầu 

　　cuộc sống 
　　　của học sinh 
　　　　cấp 3 ♪

1/24
Nộp hồ sơ

2/10
Thi kiểm tra 
học lực  

2/11・12
Công bố kết 
quả

1/25
Nộp hồ sơ

2/10
Thi kiểm tra 
học lực 

2/13
Công bố kết 
quả

2/14
Thi kiểm tra 
học lực 

2/14～ 2/16
Phỏng vấn 
(Thi kiểm tra 
do trường chỉ 
định)

2/27
Công bố kết 
quả

3/1・2
Nộp hồ sơ

3/13
Thi kiểm tra 
học lực

3/13・14
Phỏng vấn
(Thi kiểm tra 
do trường chỉ 
định)

3/20
Công bố kết 
quả

Kỳ thi chung
3/1・2
Nộp hồ sơ
3/8
Thi kiểm tra 
học lực 
3/15
Công bố kết 
quả

Kỳ thi dành 
cho hệ bán 
thời gian – 
từ xa
3/22・23
Nộp hồ sơ
3/27
Phỏng vấn
Bài luận
3/29
Công bố kết 
quả

Kỳ thi dành cho 
hệ bán thời gian 

– từ xa

Tuyển sinh 
lần hai

Kỳ thi dành cho 
học sinh được 

tiến cử
Xét hồ sơ Kỳ thi mở

Nguyện vọng duy 
nhất – Nguyện 

vọng nhiều trường

Tư lập Mỗi trường tư có một lịch thi riêng. Đây chỉ là ví dụ.

của học sinh 
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7. Lệ phí

(1) Lệ phí thi (lệ phí cho kỳ thi vào cấp 3)

Công lập

Tư lập

(2) Học phí … Dưới đây chỉ là ví dụ. Mỗi trường có một mức học phí riêng.

＊Khoa chuyên môn thì còn mất thêm tiền giáo trình.  

Tổng cộng 3 năm

Toàn thời gian: 
khoảng ¥700,000
Bán thời gian: 
khoảng ¥430,600

Tổng cộng 3 năm
khoảng
¥2,460,000 ～

¥3,090,000

＊Vài trường tư còn có chỉ định riêng về áo sơ mi và tất (vớ).

・Trường công: Toàn thời gian: ¥2,200  Bán thời gian: ¥950
・Trường tư: Trung bình ¥22,000 (trung bình của Tokyo, Kanagawa, Chiba và Saitama). 
  Vậy là trường tư sẽ cao hơn trường công khá nhiều.
  Nếu em có nguyện vọng thi nhiều trường, em cần chuẩn bị sẵn lệ phí cho tất cả các trường. 

Học phí

Học phí

năm 1

năm 1

năm 2

năm 2

năm 3

năm 3

Sách giáo khoa 
Giáo trình

Sách giáo khoa 
Giáo trình

Toàn thời 
gian

Toàn thời 
gian

Toàn thời 
gian

Bán thời 
gian

Bán thời 
gian

Bán thời 
gian

Hội phí v.v.

Hội phí v.v.

Học phí 
cho 
năm 1

Học phí 
cho 
năm 1

Phí nhập 
học

Phí nhập 
học

¥118,800 ¥118,800 ¥118,800¥32,400

¥360,000〜　　
¥520,000

¥360,000〜　　
¥520,000

¥360,000〜　　
¥520,000

¥1,020,000〜　　
¥1,330,000

¥720,000〜　　
¥880,000

¥720,000〜　　
¥880,000

¥200,000〜　　
¥350,000

¥30,000 ¥30,000 ¥30,000

¥330,000 ¥330,000 ¥330,000

¥100,000

¥32,400 ¥32,400

¥81,500 ¥73,500 ¥75,500

¥52,000

¥18,000 ¥11,000 ¥6,000

¥5,650 ¥2,100

¥20,000

¥295,950 ¥203,300 ¥200,300¥206,000 ¥116,900 ¥113,900

Đồng phục

Đồng phục 
v.v.

Đồ thể dục

Tổng cộng

Tổng cộng

13
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8. Các quỹ hỗ trợ và học bổng

(1) Quỹ hỗ trợ học phí  ＊Học sinh sẽ được miễn giảm học phí (chứ không phải được nhận tiền).

(2) Quỹ hỗ trợ học phí trường tư lập tỉnh Kanawaga

(3) Quỹ hỗ trợ đặc biệt trường tư lập tỉnh Kanagawa 

(4) Học sinh được học bổng trường cấp 3 của thành phố Yokohama

(5) Học bổng học sinh trường cấp 3 tỉnh Kanagawa

【Đối tượng】 Học sinh mà gia đình có thu nhập năm dưới ¥9,100,000 (công lập/ tư lập)
【Số tiền】 ¥9,900 (công lập, toàn thời gian), 

  ¥2,700 (công lập, bán thời gian) một tháng v.v.
【Thủ tục】 Học sinh nộp đơn vào ngày nhập học vào tháng 4.

【Đối tượng】 Học sinh sống ở trong tỉnh Kanagawa, vào học trường tư trong tỉnh Kanagawa.
【Số tiền】 Kỳ thi đầu vào ¥100,000 ＋ ¥74,400 ～ ¥253,800 một năm.
【Thủ tục】 Nộp đơn xin học bổng thông qua nhà trường vào tháng 6.

【Đối tượng】 Học sinh sống ở trong tỉnh Kanagawa, theo học trường tư trong tỉnh Kanagawa và 
  người đóng học phí cho học sinh đó bị sa thải, phá sản, trị bệnh trong thời gian dài, 
  thu nhập của gia đình thấp hơn mức quy định.

【Số tiền】 ¥178,200 ～ ¥297,000 một năm.
【Thủ tục】 Nộp đơn thông qua nhà trường vào tháng 12.

【Đối tượng】 Bố mẹ học sinh phải sống ở trong thành phố Yokohama (trường của học sinh có thể là 
  trong hoặc ngoài Yokohama, công lập hay tư lập đều được). Điểm đánh giá trung bình 
  phải là 4 trở lên. Thu nhập một năm của gia đình phải dưới ¥8,000,000.

【Số tiền】 ¥5,000 một tháng (¥60,000 một năm)
【Thủ tục】 Học sinh phải nộp các hồ sơ cần thiết cho nhà 

  trường theo hạn định. 

【Đối tượng】 Gia đình sống ở trong tỉnh Kanagawa, thu nhập dưới hạn mức thuế hoặc đang nhận 
  trợ cấp. 

【Thủ tục】 Công lập : ¥32,300 ～ ¥129,700 một năm.
  Tư lập : ¥52,600 ～ ¥138,000 một năm.

Thành phố  Kawasaki và 

Yokosuka cũng có hệ thống học 

bổng do thành phố quản lý.

(công lập/ tư lập)
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9. Kính gửi quý phụ huynh

Phụ huynh thường có khuynh hướng chọn trường 
cho con theo ý của mình. Ví dụ như: "Trường này 
không được. Trường kia có vẻ được hơn”. Xin đừng 
áp đặt ý kiến một chiều lên các con, mà xin hãy đối 
diện với thành tích học tập của chúng và thử hỏi xem 
chúng muốn học ở một ngôi trường cấp 3 như thế nào, 
sau này chúng muốn làm nghề gì. Nếu chúng ta không 
thường xuyên trao đổi với con cái thì có thể chúng ta 
sẽ khó mở lời và cuộc nói chuyện cũng sẽ không kéo 
dài. Tuy nhiên, con chúng ta sẽ cảm thấy tự tin hơn khi 
được cha mẹ lắng nghe ý kiến. Đây chính là một dịp 
rất tốt để quý phụ huynh lắng nghe suy nghĩ của những 
đứa con đang trưởng thành của mình.

Ngoài việc hỗ trợ tinh thần trong lúc các con học 
thi cấp 3, phụ huynh còn phải hỗ trợ cho các con cả 
về mặt tài chính. Cùng một lúc phải tốn một số tiền 
lớn, vì vậy phụ huynh cần tích lũy từ trước. Ngoài 
ra, phụ huynh chỉ có thể đóng lệ phí thi và phí nhập 
học bằng hình thức chuyển khoản vào ban ngày, mà 
lúc đó con chúng ta đang học ở trường. Trên thực 
tế cũng đã xảy ra trường hợp là vì quá hạn chuyển 
khoản nên có những học sinh không thể dự thi hoặc 
không thể nhập học được. Vì vậy xin quý phụ huynh 
chuẩn bị sẵn số tiền cần thiết và xác nhận kỹ thời 
hạn đóng tiền.

Chọn trường

Tiền
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10. Học lên sau khi tốt nghiệp cấp 3

　Nhiều học sinh có thể nghĩ rằng: “Chưa vô cấp 3 mà đã lo đại học à? Em chưa biết nữa!” Tuy 
nhiên, thời gian học cấp 3 cũng sẽ trôi qua rất nhanh, như cấp 2 vậy. Biết trước con đường mình 
sẽ đi sau khi tốt nghiệp cấp 3 là một điều hay. Lý do là vì kết quả học tập ở cấp 3 có ảnh hưởng 
đến kỳ thi đại học, và nếu em có kết quả học tập tốt, em có thể thi đại học hoặc senmon theo chế 
độ tiến cử. Ngoài ra, em còn cần phải chuẩn bị tài chính để học tiếp lên cao sau khi tốt nghiệp cấp 3.

(1) Trường đại học … Học sinh được học kiến thức dàn trải và nghiên cứu về một lĩnh vực chuyên môn.

(2) Trường senmon … Học sinh được học về kiến thức, kỹ năng, chứng chỉ cần thiết cho công việc

【Ví dụ về các lĩnh vực chuyên môn】
Văn học, Ngoại ngữ, Luật, Giáo dục, Tâm lý, Kinh tế, Cơ khí, Y, Nông nghiệp, Dược, Điều dưỡng, Thể 
chất, Nghệ thuật, v.v..

【Ví dụ về các ngành chuyên môn】
Máy tính, Game vi tính, Web, Nấu ăn, Làm bánh kẹo, Dinh dưỡng, Công chức, Ngôn ngữ, Hoạt họa, 
Thiết kế, Máy móc, Phúc lợi xã hội, Mầm non, Du lịch, Khách sạn, Thương mại, Âm nhạc, Thể thao, 
Xe ô tô, Hàng không, Động vật, Làm vườn, Nông lâm nghiệp, Trang điểm, Thời trang, Truyền thông, 
Giải trí, v.v.

 ・Đại học : Mất 4 đến 6 năm để tốt nghiệp 
	 (6 năm cho ngành Y và ngành Dược).
 ・Cao đẳng (còn được gọi là "Tandai") : Mất 2 đến 3 năm để tốt nghiệp.
＊ Có lớp ngày và lớp tối.

Khoảng từ ¥500,000 đến ¥1,100,000 một năm 
(Tiền nhập học khoảng từ ¥100,000 đến ¥300,000)

Lần 2 – 3 năm để tốt nghiệp (ngành Y là 3 năm).

＊Chi phí khác nhau tùy lĩnh 
　vực chuyên môn 

Chi phí
Khoảng ¥550,000 một năm
(Khoảng ¥300,000 phí nhập học)

Kỳ thi đầu vào
5 môn trở lên
Khó đỗ

Chi phí
¥1,000,000 một năm
(Khoảng ¥250,000 phí nhập học)

Entrance exam
Đa phần là 3 môn
Có nhiều trình độ

Công lập Tư lập

Số năm
học

Số năm 
học

Chi phí
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   Em có thể thi cấp 3. Ở trường cấp 3 công lập có kỳ thi dành cho 
học sinh cấp 2 nghỉ học trong thời gian dài. Em hãy hỏi giáo viên chủ 
nhiệm. Ngoài ra còn có các trường hỗ trợ (hệ từ xa trường tư lập) sẽ hỗ 
trợ em học lại nội dung cấp 2 để em có thể tốt nghiệp. 

   Nhiều học sinh nghĩ rằng: “Sau khi vào cấp 3 mình sẽ đi làm thêm để kiếm thật nhiều tiền”.
   Tuy nhiên, cũng có trường không cho học sinh đi làm thêm hoặc yêu cầu học sinh nộp giấy tờ liên 
quan. Em hãy hỏi về vấn đề này khi đi dự buổi giới thiệu trường.

   Là trường mà học sinh có thể học từ căn bản. Vài trường còn hỗ trợ học sinh rất nhiều trong cuộc 
sống học đường. Ngoài ra, ở Kanagawa ngoài lớp buổi tối còn có các lớp buổi sáng và buổi chiều. 

   Không. Bởi vì trường cấp 3 không thuộc hệ thống giáo dục bắt buộc nên em không thể tốt nghiệp hoặc 
lên lớp nếu em thường xuyên nghỉ học hoặc kết quả học tập của em không tốt. Ở trường cấp 3, học sinh 
có thể bị lưu ban (ryuunen) hoặc bị buộc thôi học (taigaku)
　・Ryuunen: Học lại một năm do kết quả học tập kém không thể lên lớp
　・Taigaku: Thôi học

   Trường cấp 3 có hai loại: một loại theo chế độ năm học, môt loại theo chế độ tín chỉ.
　・Chế độ năm học : Giống như cấp 2, học sinh lên lớp đủ 3 năm thì tốt nghiệp. 
　・Chế độ tín chỉ : Học sinh phải lấy hết các tín chỉ cần thiết để tốt nghiệp.
   Trường cấp 3 theo chế độ tín chỉ có nhiều lớp hơn, ở nhiều trường, học sinh có thể chọn lớp tùy ý. 
Nếu em không hiểu chế độ tín chỉ là gì thì nhà trường sẽ theo sát hỗ trợ em sau khi em nhập học.

11. Q&A Hỏi đáp

★ Ở cấp 2 em đã nghỉ học nhiều. Vậy em có thể thi cấp 3 không?

★ Em có thể đi làm thêm sau khi vào cấp 3 không?

★ Trường cấp 3 bán thời gian là trường như thế nào?

★Em có thể tốt nghiệp nếu kết quả học tập không tốt không?

★ Trường cấp 3 chế độ tín chỉ là trường như thế nào?

　　★ Gửi giáo viên：
 Đơn dự thi có tên là "Phương pháp 
dự thi dành cho học sinh nghỉ học 

dài ngày" (Mẫu đơn từ 7 đến 9).
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12. Kinh nghiệm của các học sinh khóa trước

【Bạn A, người Brazil gốc Nhật Bản, sinh ra và lớn lên ở Nhật Bản】
　Lý do mình chọn trường này là vì sự tự do của học sinh và bầu không khí vui tươi trong trường mà 
mình cảm nhận được khi đi tham dự lễ hội văn hóa. Một lý do nữa là vì mình thấy thật thú vị khi có thể 
lựa chọn bất cứ giờ học nào mình muốn. 
　Vất vả nhất là khi học thi. Mình đã không biết nên bắt đầu học từ đâu, cũng như không biết là mình 
đang còn yếu phần kiến thức nào. Vì vậy lúc đầu mình đã học đại theo cảm giác. Kết quả thi thử vào 
mùa hè năm 3 cấp 2 rất thấp làm mình rất hoảng. Sau đó mỗi ngày mình đều đến lớp học thêm (juku) 
và tập trung học cho đến giờ đi ngủ. 
　Để chuẩn bị cho kỳ thi phỏng vấn, mình đã tìm hiểu trước về trường đại học và mình đã luyện tập 
nhiều lần để đảm bảo sẽ trả lời được các câu hỏi về mình. Mình nghĩ điều quan trọng nhất trong học 
tập là ôn tập. Vì vậy sau khi giải đề mình nhất định sẽ ôn tập lại. Đầu tiên mình đã mua và làm bài 
trong sách tổng ôn tập (sofukushu) từ năm 1 đến năm 3 của cấp 2, câu nào làm sai mình sẽ tra cứu 
cho đến khi hiểu rõ, 3 ngày sau mình ôn lại. Sau khi hoàn thành quyển sách đó, mình chuyển 
　　　　　　sang giải đề mẫu và đề của những năm trước. Chỗ nào chưa hiểu rõ hoặc làm sai mình 
　　　　　　đọc sách giải và sách giáo khoa, sau đó mình ôn lại. Ngoài ra mình còn dùng bút màu 
　　　　　　xanh tốt cho việc ghi nhớ và tìm hiểu về những loại trái cây tốt cho trí nhớ. Không 
　　　　　　biết là có hiểu quả thật không nhưng mình cứ tin là nó có hiệu quả. 
　　　　　　　Mình bắt đầu học luyện thi khá trễ nên mình đã học liên tục không nghỉ ngơi. Thật 
　　　　　　sự rất vất vả. Vất vả như vậy mà mình vẫn lo lắng không biết kiến thức có đi vào đầu 
　　　　　　hay không, cho dù mình có ôn lại. Mình lo lắng mãi cho đến kỳ thi thật. 
　　　　　　Mình không phải là người thích học, tuy nhiên mình nghĩ quan trọng là sự cần cù.

Trường cấp 3 Sougo Minato do thành phố Yokohama lập (Công lập, toàn thời gian)

【Bạn B, người Bolivia gốc Nhật Bản, sinh ra ở Nhật Bản, từ năm lớp 3 cấp 1 đến năm lớp 2 cấp 
2 học ở Brazil】
　Lý do mình chọn trường này là vì gần nhà và mình có thể chọn môn học mình muốn. Lý do mình 
chọn hệ bán thời gian là vì mình là học sinh về Nhật từ nước ngoài. Mình chọn bán thời gian vì nội 
dung học dễ hơn của hệ toàn thời gian. Tất cả những gì bạn cần là chuẩn bị tinh thần. Chỉ cần tự nhủ: 
“Mình sẽ thi đỗ!”, vậy là hồi hộp sẽ không còn và bạn sẽ thi với tinh thần thoải mái.
　Toán là một môn khó đối với mình. Mình không học giỏi môn này và mình sẽ quên 
những gì đã học vào ngày hôm sau. Vậy mà kết quả chỉ có điểm Toán là cao bởi vì 
mình đã học nó mỗi ngày. Mình đã học rất chăm chỉ cho kỳ thi vào cấp 3 mà không 
nghỉ ngày nào.
　Lời khuyên của mình dành cho bạn là bạn hãy chuẩn bị thật kỹ, bởi vì nếu bạn 
không đỗ thì trách nhiệm vẫn là ở bạn. Mình đã học 2 giờ và nghỉ ngơi 1 giờ. Mình 
nghỉ giải lao dài vì mình sẽ điên lên mất nếu học liên tục. Để có thêm động lực mình 
đã tưởng tượng ra cuộc sống học đường vui vẻ sau khi thi đỗ vào trường cấp 3.
　　　　　　　　　　　　　　　　Trường cấp 3 Kawasaki (Công lập, bán thời gian)
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【Bạn C, người Trung Quốc, thi cấp 3 sau nửa năm đến Nhật】
　Mình nghĩ điều quan trọng nhất là chọn trường cấp 3 phù hợp nên mình đã đi thăm nhiều trường cấp 
3, tham dự các buổi giới thiệu trường và các lớp học thử. Kết quả là, mình đã hiểu được văn hóa và 
điểm đặc trưng của các trường cũng như mức độ nỗ lực trong việc học. Sau đó, mình đã chọn chỉ một 
trường dựa trên học lực của mình và lên kế hoạch cho kỳ thi đầu vào. Gian nan nhất là thời gian trước 
khi thi vì mình phải làm nhiều bài thi thử và luyện phỏng vấn hầu như mỗi ngày. Lúc đó mình không thể 
nói được hết những gì mình muốn nói cho giáo viên phỏng vấn vì mình chỉ mới học tiếng Nhật. Vì vậy 
luyện phỏng vấn khá là vất vả. Tuy nhiên, nhờ luyện tập nhiều mà mình đã làm tốt trong buổi phỏng 
vấn thật.  
　Bây giờ mình sẽ kể về việc chuẩn bị cho từng môn thi. Mình hoàn toàn không biết Quốc ngữ. Tuy 
nhiên, kanji thì rất dễ nhớ đối với người Trung Quốc, vì vậy mình quyết tâm lấy trọn số điểm phần thi 
kanji, vì vậy mỗi ngày mình cố gắng ghi nhớ các kanji thường dùng của trường cấp 2. Mình không 
dành nhiều thời gian cho môn Tiếng Anh vì mình vốn học khá môn này. Tuy nhiên mình 
vẫn cố gắng mỗi ngày ghi nhớ từ vựng và thành ngữ. Còn Toán thì mình nghĩ quan 
trọng nhất là giải thật nhiều đề. Sau khi nắm được kiến thức cơ bản, mình luyện bài 
tập (mondaishu) và đề của các năm trước (kakomon). Những câu nào làm không đúng 
thì mình giải tới giải lui cho đến khi tự mình tìm ra đáp án.    
　Thật nhiều kỷ niệm tràn về khi mình viết những dòng này. Các bạn hãy sử dụng 
thời gian thật hữu ích và hãy cố gắng hết sức để đậu kỳ thi cấp 3 nhé!
Trường cấp 3 Hashimoto 
(Công lập, toàn thời gian, chế độ tuyển sinh đặc biệt dành cho người nước ngoài sống 
trong tỉnh.)
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Các tổ chức tư vấn

NPO
ABC Japan

Yokohama-shi, Tsurumi-ku Tsurumi Chuo 4-7-15 　
　　　　　　　　　　　　　　　 La Campana KISOYA302
https://www.abcjapan.org/

Tel: 045-550-3455 (Thứ Ba ～ Thứ Sáu　10:00 ～ 18:00)

Multicultural Education
Network Kanagawa (ME-net)

Yokohama-shi, Sakae-ku, Kosugaya 1-2-1, Chikyuu Shimin 
　　　　　　　　　　　　　Kanagawa Plaza (Earth Plaza)
https://me-net.or.jp/

Tel/Fax: 045-896-0015 (Thứ Hai – Thứ Tư – Thứ Sáu   10:00〜 17:00)

Earth Plaza
Educational Consultation for 
Foreigners

Yokohama-shi, Sakae-ku, Kosugaya 1-2-1, Chikyuu Shimin 
　　　Kanagawa Plaza (Earth Plaza) 2F Information Forum
https://www.earthplaza.jp/ep/forum/foreign_education/

Tel: 045-896-2970 　 【Tiếng Nhật】
Tel: 045-896-2972 　 【Tiếng Tagalog → Thứ Ba】　【Tiếng Bồ Đào Nha → Thứ Tư】
Fax: 045-896-2894　  【Tiếng Trung → Thứ năm】　【Tiếng Tây Ban Nha → Thứ Sáu】

Yokohama Association for
International Communications 
and Exchanges (YOKE)

Yokohama-shi, Nishi-ku, Minato Mirai Pacifico Yokohama 1-1-1
　　　　　 Yokohama International Organizations Center 5F
https://www.yokeweb.com/

Tel : 045-222-1209　　 【Tiếng Anh → Thứ Bảy tuần thứ 2/ tuần thứ 3】 
Fax: 045-222-1187　　【Tiếng Trung Quốc → Thứ Bảy tuần thứ 2】
　　　　　　　　  　　 【Tiếng Tây Ban Nha → Thứ Bảy tuần thứ 4】

Aoba Yokohama Aoba
International Lounge Tsuzuki Tsuzuki Multicultural & Youth 

Plaza

lzumi Izumi Multicultural
Community Center Tsurumi Tsurumi International Lounge

Kanazawa Kanazawa International 
Lounge Naka Naka International Lounge

Konan Konan International Lounge Hodogaya Hodogaya International Lounge

Kohoku Yokohama Kohoku
International Lounge Minami Minami Citizens Activity & 

Multicultural Lounge

Hội trường quốc tế
 … Tại những nơi đây có cung cấp thông tin và tư vấn bằng nhiều ngôn ngữ. Vài nơi còn có lớp tiếng Nhật.



A・B Nghĩa Trang
ARUBAITO (BAITO) アルバイト（バイト） Làm thêm 17
BAIRITSU 倍率 Tỉ lệ chọi 4
BOSHUU-NINZUU 募集人数 Số lượng tuyển sinh -
BOSHUU-YOUKOU 募集要項 Điều kiện tuyển sinh 6, 10
BUNKA-SAI 文化祭 Lễ hội văn hóa 8, 9
BUNKEI 文系 Ban xã hội 2

C・D
CHIKOKU 遅刻 Đi trễ 5
CHOUSASHO 調査書 Phiếu điều tra 3, 4, 5, 10
CHUUKAN-BU 昼間部 Lớp ban ngày 2
CHUUYA-BU 昼夜部 Lớp ban ngày và lớp ban tối 2
DAIGAKU 大学 Đại học 2, 16
DAIICHI-SHUBOU 第一志望 Nguyện vọng 1 9

F
FUGOUKAKU 不合格 Không đỗ -
FUN-IKI 雰囲気 Bầu không khí 8, 9
FUTSUU-KA 普通科 Khoa thường 1, 2
FUTSUU-KAMOKU 普通科目 Môn thường 2

G
GAKKA 学科 Khoa 1
GAKKOU-SETSUMEIKAI 学校説明会 Buổi giới thiệu trường 6, 9, 10, 17
GAKUHI 学費 Học phí 1, 6, 9, 13
GAKUHI-MENJO 学費免除 Miễn giảm học phí 6
GAKUNEN-SEI 学年制 Chế độ năm học 17
GAKURYOKU 学力 Học lực 8
GAKURYOKU-KENSA 
(SHIKEN) 学力検査（試験） Kiểm tra học lực 3, 4, 5, 12

GAKUSHOKU 学食 Nhà ăn 1
GAIKOKUSEKI 外国籍 Quốc tịch nước ngoài 7
GANSHO 願書 Hồ sơ đăng ký thi 4, 5
GIMU-KYOUIKU 義務教育 Giáo dục bắt buộc 17
GOUDOU-SETSUMEIKAI 合同説明会 Buổi giới thiệu tập trung nhiều trường -
GOUHI 合否 Đỗ - Không đỗ 3, 4, 5
GOUKAKU 合格 Đỗ -
GOUKAKU-HAPPYOU 合格発表 Công bố kết quả 10, 12

H・I
HEIGAN 併願 Nguyện vọng nhiều trường 5, 6, 12, 13
ICHIRITSU 市立 Thành phố lập 1
IPPAN-NYUUSHI 一般入試 Kỳ thi chung 5

J
JUGYOURYOU 授業料 Học phí 13
JUKEN 受検（受験） Thi 4, 5, 10
JUKEN-SHA 受験者 Thí sinh -
JUKEN-KOU 受験校 Trường dự thi -

キーワードリスト Danh sách từ ngữ liên quan



JUKEN-RYOU 受験料 Lệ phí thi 13, 15

K
KADAI 課題 Đề tài 2
KAIGAIKIKOKUSEITO-
TOKUBESTUNBOSYU 海外帰国生徒特別募集

Chế độ đặc biệt dành cho học sinh về 
từ nước ngoài

7

KAMOKU 科目 Môn học 2
KANAGAWAKEN-
KYOUIKU-IINKAI 神奈川県教育委員会 Ủy ban Giáo dục tỉnh Kanagawa 4

KATEI 課程 Nội dung đào tạo 2
KATEN 加点 Điểm cộng thêm 9
KESSEKI 欠席 Vắng 5
KETSUIN 欠員 Người vắng -
KOKUSAI-KA 国際科 Khoa quốc tế 1, 2
KOUTOU-GAKKOU 高等学校 Trường cấp 3 -
KOUFUU 校風 Văn hóa trường 1, 8
KOUGYOU-KA 工業科 Khoa Công nghiệp 1, 2
KOURITSU 公立 Công lập 1, 3, 12, 13
KYOUTSUU-SENBATSU 共通選抜 Kỳ thi chung 3, 12
KYOUZAI 教材 Giáo trình 13

M
MENJO 免除 Miễn giảm 6, 14
MENSETSU 面接 Phỏng vấn 3, 4, 5, 12
MENSETSU-SHIITO 面接シート Phiếu phỏng vấn 3, 10
MOGI-SHIKEN (MOSHI) 模擬試験（模試） Đề thi mẫu 10

N
NAISHIN-SHO 内申書 Bảng thành tích 3
NAISHIN-TEN 内申点 Điểm trong Bảng thành tích 3, 6, 8
NETTO-SHUTSUGAN ネット出願 Nộp đơn dự thi online 9
NIJI-BOSHUU 二次募集 Tuyển sinh lần 2 4, 12
NOUFU 納付 Nộp học phí -
NYUUGAKU-KIN 入学金 Phí nhập học 13, 14, 15
NYUUSHI 入試 Kỳ thi nhập học 3, 4, 5, 6

O・R
OCHIRU 落ちる Không đỗ -
OOPUN-GATA-NYUUSHI オープン型入試 Kỳ thi mở 6, 12
RIKEI 理系 Ban tự nhiên 2
RISUU-KA 理数科 Khoa Toán lý 1
RISHUU 履修 Đăng ký khóa học -
RYUUNEN 留年 Lưu ban 17

S
SAKUBUN 作文 Bài luận 4, 5
SANSHA-MENDAN 三者面談 Họp phụ huynh – giáo viên – học sinh 5, 9
SAPOOTO-KOU サポート校 Trường hỗ trợ 9, 17
SEISEKI 成績 Thành tích 3, 10, 11
SEISEKI-KIJUN 成績基準 Điểm chuẩn 6, 9, 10
SENGAN 専願 Nguyện vọng duy nhất 5, 9



SENMON-KAMOKU 専門科目 Môn chuyên 2
SENMON-GAKKA 専門学科 Khoa đặc biệt 2
SENMON-GAKKOU 専門学校 Trường senmon 2, 8, 16
SHIBOU-KOU 志望校 Trường ứng tuyển 8, 9, 10, 15
SHIBOU-RIYUU 志望理由 Lý do ứng tuyển 3
SHIGAN-HENKOU 志願変更 Thay đổi nguyện vọng 4
SHIKAKU 資格 Bằng cấp 2
SHIKEN 試験 Kỳ thi 3
SHIRITSU (ICHIRITU) 市立 Thành phố lập 1
SHIRITSU
(WATAKUSHIRITSU) 私立 Tư lập 1, 5, 9, 12, 13

SHINGAKU 進学 Học lên cao 2, 8, 16
SOUDAN-KAI 相談会 Buổi thảo luận 9
SOUGOU-GAKKA 総合学科 Khoa Tổng hợp 2
SUBERIDOME すべりどめ Đăng ký dự bị 5
SUKUURINGU スクーリング Đến trường 2
SUISEN-NYUUSHI 推薦入試 Kỳ thi dành cho học sinh được tiến cử 5, 12
SHOUGAKUKIN 奨学金 Học bổng 14
SHOUGYOU-KA 商業科 Khoa Thương mại 2
SHORUI-SENKO 書類選考 Xét hồ sơ 5, 12
SHUUSHOKU 就職 Ứng tuyển làm nhân viên công ty 8
SHUTSUGAN 出願 Nộp hồ sơ 4, 9, 10, 12
SHUTSUGAN-SHORUI 出願書類 Hồ sơ ứng tuyển 9

T
TAIGAKU 退学 Bỏ học 17
TANGAN 単願 Nguyện vọng duy nhất 5, 12
TAN-I-SEI 単位制 Chế độ tín chỉ 2, 17
TEIJI-SEI 定時制 Hệ bán thời gian 2, 3, 4, 13, 17
TEITSUU-BUNKATSU-
SENBATSU 定通分割選抜 Hệ bán thời gian – từ xa 4, 12

TOKUBETSUSHINSEI-JUKEN 特別申請受検 Thi kỳ thi đặc biệt 7
TOKUSHOKU-KENSA 特色検査 Kỳ thi do trường chỉ định 3, 12
TOKUTAISEI-NYUUSHI 特待生入試 Kỳ thi dành cho học sinh có học bổng 6
TSUUGAKU 通学 Đến trường 2
TSUUSHINSEI 通信制 Hệ từ xa 2, 3, 4

W・Y・Z
WATAKUSHIRITSU 私立 Tư lập 1, 5, 9, 12, 13
YAKAN-BU 夜間部 Lớp buổi tối 2, 4
ZAIKEN-GAIKOKUJINTOU
-TOKUBETSU-BOSHU 在県外国人等特別募集

Tuyển sinh đặc biệt dành cho người 
nước ngoài sống trong tỉnh

7

ZEN-NICHI-SEI 全日制 Hệ toàn thời gian 2, 3, 4, 13



Dành cho quý phụ huynh và con em có yếu tố nước ngoài
Sách hướng dẫn về việc học lên trường cấp 3 
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